
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL

1 3007040020 Nguyễn Võ Quỳnh Bảo Nam 17/02/1994 Đắk Lắk 07CDQT1 100

2 3007040003 Phan Thị Hồng Hà Nữ 27/10/1996 Bình Thuận  07CDQT1 100

3 3005040022 Nguyễn Trung Hiếu Nam 02/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 07CDQT1 100

4 3007040028 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 05/08/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 07CDQT1 100

5 3007040013 Hồ Anh Khoa Nam 26/06/1996 Đồng Tháp  07CDQT1 100

6 3007040016 Nguyễn Thị Thiên Lan Nữ 06/01/1995 Đồng Nai  07CDQT1 100

7 3007040021 Trần Lê Minh Nam 24/07/1996 Bình Thuận  07CDQT1 100

8 3007040012 Bùi Thị Mỹ Nương Nữ 28/11/1996 Quảng Ngãi 07CDQT1 100

9 3007040023 Nguyễn Văn Cà Tha Nam 23/06/1995 Tiền Giang  07CDQT1 100

10 3007040014 Trần Thị Thu Thảo Nữ 22/03/1993 Bình Thuận  07CDQT1 100

11 3007040025 Cao Minh Tịnh Nam 27/07/1996 Bình Định  07CDQT1 100

12 3007040004 Lê Thị Thùy Trang Nữ 04/05/1996 Đồng Nai  07CDQT1 100

13 3007040006 Nông Thị Trắng Nữ 02/01/1996 Tây Ninh  07CDQT1 100

14 3007040018 Lê Thị Minh Tuyết Nữ 02/10/1996 Bình Định  07CDQT1 100

15 3007040008 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 26/10/1995 Gia Lai  07CDQT1 100

16 3007040022 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 28/02/1996 Bình Định  07CDQT1 100
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